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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VIỆC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LÝ CHO NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP


1. Yêu cầu về bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp 

Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của Luật giám định tư pháp 
. 
Như vậy, hoạt động giám định tư pháp phải tuân thủ pháp luật về giám định tư pháp, pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực cần giám định và pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự như Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật thi hành án hình sự. Ngoài ra, 
Trong tố tụng hình sự, giám định tư pháp nhằm xác định nguyên nhân chết người, tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động; xác định tuổi; tình trạng tâm thần của bị can, bị cáo; chất độc, chất ma túy, chất phóng xạ, giám định dấu vết, lông, tóc; xác định mức độ thiệt hại tài sản trong các vụ án mà hành vi của người phạm tội gây thiệt hại về tài sản, vi phạm chính sách kinh tế - xã hội…  
Trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, giám định tư pháp giúp các bên đương sự thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh cho yêu cầu của họ. 

Tóm lại, giám định tư pháp có vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động tố tụng, chất lượng hoạt động giám định tư pháp tác động tích cực góp phần giúp cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết đúng đắn vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự. Qua đó góp phần quan trong trong ổn định, phát triển kinh tế, xã hội. Để thực hiện tốt công tác giám định tư pháp, hoàn thành trách nhiệm khi được trưng cầu, yêu cầu, người giám định tư pháp không những phải có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng mà còn phải nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động giám định tư pháp, quyền và nghĩa vụ của giám định viên; quyền và nghĩa vụ của người giám định khi thực hiện giám định, khi tham gia tố tụng; các nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp… và các pháp luật chuyên ngành khác. Vì vậy, Luật giám định tư pháp đã quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành chủ quản, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý 
.
2. Thực trạng công tác bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp  
Hoạt động giám định tư pháp không hạn chế ở lĩnh vực nào của đời sống xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương phải chuẩn bị sẵn lực lượng đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng và nhu cầu của cá nhân, tổ cức về giám định tư pháp. Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Pháp lệnh giám định tư pháp năm 2004 và mới đây là Luật giám định tư pháp năm 2012 thì số lượng giám định viên, người giám định tư pháp theo vụ việc phát triển nhanh chóng. Sau gần 01 năm triển khai thi hành Luật giám định tư pháp, các Bộ, ngành và địa phương đã bổ nhiệm thêm 80 giám định viên tư pháp, nâng tổng số giám định viên tư pháp trong toàn quốc lên 4.175 người. Ngoài đội ngũ giám định viên tư pháp, các Bộ, ngành và địa phương cũng thực hiện việc lựa chọn cá nhân có đủ điều kiện để lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc. Đến nay, số người giám định theo vụ việc là 990 người, tập trung chủ yếu ở những lĩnh vực không có tổ chức giám định tư pháp công lập (tài chính, thuế, ngân hàng, tiền tệ, đất đai, môi trường, xây dựng, giao thông vận tải) nhằm đáp ứng nhu cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng. Tất cả các giám định viên được bổ nhiệm đều đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học trở lên, có phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác. Tuy nhiên, trong số giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc (sau đây gọi chung là người giám định tư pháp) thì chỉ có giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần và giám định viên kỹ thuật hình sự được đào tạo nghiệp vụ trước khi bổ nhiệm trong đó có nội dung về bồi dưỡng kiến thức pháp lý. Số còn lại là không được qua đào tạo nghiệp vụ giám định chiếm tỉ lệ cao.

Bộ Tư pháp với trách nhiệm cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý hoạt động giám định tư pháp, hàng năm tổ chức được 02 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp nhưng cũng chỉ được trong một số lĩnh vực, một số Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuy đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý nhưng cũng không thường xuyên, nội dung pháp lý cần bồi dưỡng cho người giám định tư pháp cũng không thống nhất, có nhiều hạn chế, bất cập.
Tóm lại, mặc dù một số Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm tổ chức việc bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý, nhưng thực tế việc tổ chức lớp bồi dưỡng không thường xuyên, nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp lý chưa đầy đủ theo yêu cầu, mỗi Bộ, ngành, địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức theo hình thức, cách thức khác nhau... dẫn đến tình trạng khá phổ biến hiện nay là: người giám định không nắm được hoặc chưa nắm rõ đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình khi được trưng cầu, yêu cầu, quyền và nghĩa vụ khi tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và những kỹ năng cơ bản trong việc soạn thảo, lưu trữ văn bản, hồ sơ giám định tư pháp ... nên còn rất lúng túng làm giảm hiệu quả hoạt động giám định tư pháp cũng như gây khó khăn cho cơ quan quản lý giám định tư pháp. 
 3. Một số hạn chế và nguyên nhân
a) Một số hạn chế trong việc bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp 
- Số lượng người giám định tư pháp được bồi dưỡng kiến thức pháp lý đạt tỉ lệ thấp, hầu hết mới được bồi dưỡng kiến thức 01 lần trong khi yêu cầu phải thường xuyên đảm bảo ít nhất mỗi người giám định tư pháp được bồi dưỡng kiến thức pháp luật 01 lần/năm cập nhật kiến thức pháp luật liên quan mới được ban hành.

- Một số Bộ, ngành và còn nhiều địa phương chưa tổ chức việc bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý.

- Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý do các Bộ, ngành, địa phương tổ chức, chưa có sự thống nhất trong cả nước về nội dung, chương trình và thời lượng bồi dưỡng đối với đội ngũ người giám định tư pháp.

- Hình thức tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp lý cũng do các Bộ chủ quản, Ủy ban nhân dân các địa phương (Sở Tư pháp) tùy nghi chưa tạo được “nền nếp” theo chuẩn chung khó tránh khỏi hình thức xuê xoa thiếu hiệu quả.
b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp

- Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa thực sự quan tâm đến công tác giám định tư pháp nói chung, hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp nói riêng;

- Chưa có Chương trình khung, nội dung, tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý chuẩn thống nhất trong toàn quốc.                                          

4. Kiến nghị 
Nhu cầu đối với hoạt động giám định tư pháp sẽ tăng nhanh trong những năm tới do tác động tích cực của chính sách pháp luật, ngoài những lĩnh vực giám định có tính “truyền thống” như giám định pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự, các lĩnh vực khác như giám định tài chính, thuế, giám định tiền tệ, ngân hàng, giao thông vận tải... nhu cầu giám định cũng tăng cao. Từ đó đặt ra yêu cầu phải nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp mà một trong các điều kiện là người giám định tư pháp có hiểu biết về pháp luật nhằm thực hiện đầy đủ, đúng quyền và nghĩa vụ của mình cũng như những kỹ năng cơ bản trong việc soạn thảo văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động giám định tư pháp. Theo quy định của pháp luật và yêu cầu của hoạt động giám định tư pháp thì người giám định tư pháp phải được thường xuyên (hàng năm) được bồi dưỡng kiến thức pháp lý, đây là thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy, công tác bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp cần tăng cường thường xuyên, liên tục với khung chương trình, tài liệu, kiến thức thống nhất. Để công tác bồi dưỡng kiến thức pháp lý đạt hiệu cao, thống nhất cần thiết phải xây dựng Chương trình khung đảm bảo đủ nội dung cần thiết cho người giám định tư pháp. 
Luật giám định tư pháp đã có quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp “Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp; phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp” 
. Để có cơ sở việc xây dựng Chương trình khung, tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp một cách thiết thực, hiệu quả cần thiết tiến hành khảo sát nhằm nắm bắt nhu cầu, nội dung chương trình cần thiết cũng như cách thức tổ chức việc bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp.
Tại Hội thảo này, việc thảo luận cần tập trung một số nội dung như sau:
- Đánh giá thực trạng về sự hiểu biết pháp luật trong quá trình thực hiện giám định tư pháp của người giám định tư pháp.

- Nhu cầu cần thiết bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp

- Về thời lượng cần thiết trong việc bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp

- Về nội dung kiến thức pháp lý cần thiết phải bồi dưỡng cho người giám định tư pháp.

- Đánh giá một số kỹ năng viết kết luận giám định, lập hồ sơ giám định, kỹ năng tham gia tố tụng để bảo vệ, làm rõ hơn nội dung kết luận giám định.
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